
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NẬM PỒ 

TRƯỜNG PTDTBT TH-THCS NẬM KHĂN 

 

Số:         /QĐ-TH&THCSNK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            

Nậm Khăn, ngày 21 tháng 5 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v khen thưởng cho tập thể, cá nhân học sinh có thành tích trong học tập 

và rèn luyện năm học 2024-2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT TH-THCS NẬM KHĂN  

  

Căn cứ Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 ban hành Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học của Bộ giáo dục và đào tạo; 

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-TH&THCSNK ngày 13/9/2024 Kế hoạch giáo 

dục nhà trường năm học 2024-2025 của trường PTDTBT TH-THCS Nậm Khăn; 

Căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại học sinh và kết quả bình xét thi đua 

cuối năm học ngày 19/5/2025 năm học 2024-2025; 

Theo đề nghị của Hội đồng thi đua, khen thưởng nhà trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng giấy khen và thưởng bằng tiền mặt cho 04 tập thể lớp và 

175 cá nhân học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện, năm học 2024-

2025, cụ thể như sau:  

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Thưởng bằng tiền mặt tổng trị giá là: 7.675.000 đồng. Số tiền 

khen thưởng được trích từ quỹ Khuyến học của xã.  

 Trong đó: Khen thưởng cho HS đạt danh Hiệu HS xuất sắc và HS Giỏi: 

50.000/1 em; HS đạt danh Hiệu HS Tiêu biểu và HS Khá: 30.000/1 em; Tập thể 

lớp đạt danh hiệu Lớp Tiên Tiến: 200.000/1 lớp; Kinh phí in giấy khen: 117 tờ x 

5000/tờ = 585.000đ 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Văn 

thư Thủ quý, Kế toán, các bộ phận có liên quan, các tập thể và cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 1; 

- Lưu: HSCV, VT. 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lò Văn Bốn 



DANH SÁCH 

Tập thể , cá nhân đạt thành tích trong năm học 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-TH&THCSNK ngày 21/5/2025) 

 

1. Học sinh xuất sắc (Giỏi) 

STT Họ và tên Lớp Danh hiệu đạt được Ghi chú 

1 Lường Thùy Na 1A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

2 Lèng Bảo Sang 1A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

3 Lò Duy Khải 1A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

4 Lèng Thiên Ân 1 VX Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

5 Lèng Kim Thêu 1 VX Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

6 Cháng Linh Nhi 1 Hô Tâu Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

7 Lèng Tuệ Lâm 2 VX Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

8 Lèng Thị Kim Ngân 2 VX Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

9 Poòng Thị Nhật Hạ 2 VX Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

10 Nguyễn Bảo Duy 2A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

11 Lèng T Kim Huệ 2A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

12 Poòng Thùy Linh 2A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

13 Hản Thị Yến 2A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

14 Lèng Linh Đan 2A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

15 Poòng Thị Thùy Chi 2A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

16 Cháng Thị Ía 2 Hô Tâu Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

17 Lèng Tú Anh 3A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

18 Poòng Gia Bảo 3A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

19 Lèng Kim Cúc 3A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

20 Cháng A Bắc 3A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

21 Vàng A Nhánh 3A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

22 Poòng Thị Hương Trà 3A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

23 Khoàng Minh Uyên 3A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

24 Lèng Việt An 4A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

25 Poòng Văn Đăng 4A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

26 Poòng Minh Khang 4A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

27 Lèng Vân Khánh 4A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

28 Nguyễn Cát Tường 4A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

29 Poòng Quỳnh Trang 4A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

30 Khoàng T Bảo Ngọc 4A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 



31 Poòng Chí Thiện 4A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

32 Vừ Thị Nhi 4B Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

33 Lèng Tuấn Bảo 5A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

34 Lò Thị Bảo Châu 5A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

35 Lò Minh Huyền 5A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

36 Lò Thị Bảo Hân 5A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

37 Điêu Thị Mai Hồng 5A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

38 Poòng Thị Khánh Đan 5A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

39 Lèng Phúc Thiện 5A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

40 Poòng Văn Tư 5A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

41 Poòng Diệu Linh 5A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

42 Poòng Thiên Hào 5A Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc 50,000 

43 Poòng Thị Diệp Anh 6A Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 50,000 

44 Poòng Thị Ngọc Diễm 6A Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 50,000 

45 Lường Thiên Long 6A Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 50,000 

46 Poòng Đức Ly 7A Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 50,000 

47 Lò Huyền Trang 7A Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 50,000 

48 Đinh Thị Thanh Hằng 7A Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 50,000 

49 Lèng Hoàng Giang 7A Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 50,000 

50 Poòng Duy Khoa 8A Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 50,000 

51 Khoàng Thị Dung 9A Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 50,000 

52 Lèng Thị Khuyên 9A Đạt danh hiệu Học sinh Giỏi 50,000 

2. Học sinhTiêu biểu (Tiên tiến)     

1 Lò Gia Huy 1A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

2 Lò Quang Khải 1A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

3 Poòng Gia Hân 1A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

4 Lường Gia Đạt 1A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

5 Lèng Anh Tuấn 1A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

6 Poòng Thị Diệu Linh 1A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

7 Lèng Hải Yến 1A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

8 Khoàng Mạnh Tuân 1 VX Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

9 Lầu Thị Dợi 1 Hô Tâu Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

10 Lầu Thị Hót 1 Hô Tâu Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

11 Hạng Thị Dình 1 HV Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

12 Sùng Thị Mòn 1HV Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 



13 Khoàng Việt Anh 2 VX Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

14 Pồng Kim cúc 2 VX Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

15 Cháng Thị Dinh 2 Hô Tâu Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

16 Cháng Thị Só 2 Hô Tâu Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

17 Đinh Hải Đăng 2A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

18 Lý Thị Dịa 2A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

19 Lèng Thiên Ân 2A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

20 Poòng Minh Quang 2A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

21 Lường Thanh Lam 2A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

22 Lý Thị Dia 3A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

23 Lèng Thùy Dung 3A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

24 Lèng Minh Đức 3A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

25 Lý Thị Hoa 3A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

26 Lèng Thu Hoài 3A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

27 Poòng Quỳnh Hương 3A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

28 Poòng Minh Khải 3A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

29 Poòng Thị Hằng Nga 3A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

30 Lường Kim Ngân 3A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

31 Poòng Như Nguyệt 3A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

32 Lầu A Tranh 3A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

33 Cháng Thị Chan 3A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

34 Mào Thị Diệp 3B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

35 Vứ Thị Dùa  3B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

36 Hạng Thị Xị 3B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

37 Lầu Thị Chia 4A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

38 Poòng Nhật Chiếu 4A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

39 Lường T. Hồng Diệp 4A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

40 Hản A Đại 4A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

41 Vàng Thị Ghanh 4A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

42 Poòng T. Khánh Ly 4A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

43 Lèng Minh Tâm 4A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

44 Hừ A Thong 4A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

45 Poòng Hà Vy 4A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

46 Cháng Thị Ia 4B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

47 Vừ A Bá 4B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 



48 Sùng Thị Hua 4B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

49 Hạng A Phình 4B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

50 Cháng A Thiêm 4B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

51 Cháng A Công 4B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

52 Poòng Thảo Nguyên 5A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

53 Poòng Thị Như Quỳnh 5A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

54 Khoàng Thị Thoan 5A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

55 Cháng A Chung 5A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

56 Lý A Sony 5A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

57 Cháng A Hạnh 5A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

58 Giàng Sỹ Thành 5A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

59 Lèng Thị Kim Tuyến 5A Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

60 Lý A Du 5B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

61 Sùng Nga Huy 5B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

62 Hừ A Dung  5B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

63 Hạng A Đường 5B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

64 Cháng Thị Gia 5B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

65 Lý Thị Hồng 5B Đạt danh hiệu Học sinh Tiêu biểu  30,000 

66 Lường Tuấn Du 6A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

67 Lèng Vi Hoa 6A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

68 Lường Mai Hòa 6A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

69 Khoàng An Kỳ 6A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

70 Lò Yến Linh 6A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

71 Poòng Thị Yến Nhi 6A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

72 Nguyễn Duy Phúc 6A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

73 Poòng Thị Uyên Trang 6A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

74 Lường Ngọc Tú 6A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

75 Poòng Hải Đăng 6B Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

76 Poòng Trung Kiên 6B Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

77 Poòng Phương Ly 6B Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

78 Khoàng Thị Bích Thuận 6B Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

79 Poòng Anh Tuấn 6B Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

80 Lường Thị Thùy Chi 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

81 Lò Minh Chí 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

82 Poòng Hồng Diễm 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 



83 Lý Thị Gia 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

84 Lèng Nguyệt Hằng 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

85 Poòng Thị Bảo Hân 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

86 Lèng Tuấn Khang 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

87 Poòng Thiên Kưm 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

88 Lò Bảo Long 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

89 Khoàng Văn Mạnh 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

90 Nguyễn Chấn Phong 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

91 Lý Thị Sí 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

92 Poòng Việt Thắng 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

93 Poòng Thị Tiểu Thiên 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

94 Poòng Thị Hà Vi 7A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

95 Lầu Thị Cài 7B Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

96 Lý A Phi 7B Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

97 Hừ A Pý 7B Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

98 Khoàng Tuấn Anh 8A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

99 Lèng Hoàng Bách 8A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

100 Lèng Hồng Chương 8A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

101 Vừ Thị Dìa 8A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

102 Lầu Thị Du 8A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

103 Po òng Thị Trang Đoan 8A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

104 Lò Thị Linh Loan 8A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

105 Khoàng Ngọc Lê 8A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

106 Po òng Tâm Như 8A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

107 Sùng Thị Sài 8A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

108 Lèng Văn Lâm Thung 8A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

109 Lèng Thị Tuyết 8A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

110 Cháng Thị Chầy 8B Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

111 Poòng Văn Chí 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

112 Poòng Văn Du 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

113 Lèng Hoàng Dũng 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

114 Lèng Kim Hân 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

115 Poòng Thị Hân 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

116 Lèng Thị Huỳnh 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

117 Lường Tuấn Khanh 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 



118 Poòng Thị Hồng May 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

119 Sùng A Nu 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

120 Poòng Thị Thơ 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

121 Lầu Thị Tùng 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

122 Poòng Thị Thanh Tuyền 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

123 Khoàng Thị Hoài Vi 9A Đạt danh hiệu Học sinh Khá 30,000 

3. Tập thể lớp Tiên tiến 
 

1 Lớp  3A Lớp Tiên tiến 200,000 

2 Lớp  7A Lớp Tiên tiến 200,000 

3 Lớp  9A Lớp Tiên tiến 200,000 

4 Lớp 5B  Lớp Tiên tiến 200,000 

  In giấy khen   117 x 5 = 585.000 585,000 

Tổng cộng     7,675,000 

 

Danh sách gồm: 04 tập thể và 175 cá nhân 
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